
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /           /2024 của UBND phường Trường Chinh)

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Số
khẩu Dân tộc Địa chỉ Ghi chúNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8
I. HỘ NGHÈO

1 Y Byen 1965 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
2 Y Rănh 1969 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
3 Y Mơr 1957 7 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
4 Y Hnhat 1960 2 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
5 Y Tưnh 1993 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
6 Y Klưch 1956 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
7 A Tuinh 1977 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
8 A Pih 1956 5 Rơ Ngao Thôn Kon Tu 2

Cộng I 36
II. HỘ CẬN NGHÈO

1 Đặng Thị Phương 1973 2 Kinh Tổ dân phố 1
2 Trần Thị Mỹ Hạnh 1968 1 Kinh Tổ dân phố 1
3 Nguyễn Thị Hạnh 1973 3 Kinh Tổ dân phố 3
4 Hoàng Thị Thu Hà 1960 8 Kinh Tổ dân phố 3
5 Đặng Thị Kim Thanh 1959 5 Kinh Tổ dân phố 3
6 Hà Thị Xiên 1944 4 Kinh Tổ dân phố 3
7 Trần Thị Điểu 1947 1 Kinh Tổ dân phố 3
8 Phan Thị Dung 1973 5 Kinh Tổ dân phố 3
9 Phạm Đình Khôi 1954 6 Kinh Tổ dân phố 3
10 Phạm Thị Hoa 1967 3 Kinh Tổ dân phố 3
11 Y Phim 1980 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
12 Y Lis 1985 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
13 DRưch 1979 6 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
14 Y Hyok 1955 6 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
15 A DJRưng 1963 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
16 A Thế 1969 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
17 Y Thi 1984 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
18 A Cham 1949 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
19 A Huân 1981 7 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
20 Y Beoh 1960 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
21 Nguyễn Thị Tú 1965 3 Kinh Thôn Kon Sơ Lam 1
22 Y Tam 1972 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
23 A Bì 1988 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
24 A Jrip (Y Hnher) 1962 8 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
25 A Hnhất 1978 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
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26 Y Yoat 1991 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
27 A Chinh 1976 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
28 Y Byang 1960 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
29 A Ni 1987 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
30 A Thui 1994 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
31 Y Cham 1960 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 1
32 A XRưn 1972 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
33 Nguyễn Thị Kim Cúc 1961 5 Kinh Thôn Kon Sơ Lam 2
34 Dương Thị Lộc 1959 4 Kinh Thôn Kon Sơ Lam 2
35 A Srăp 1941 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
36 Y Nưih 1985 8 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
37 Y Chuin 1989 4 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
38 A Tâng 1987 5 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
39 A DJRưm 1955 3 Rơ Ngao Thôn Kon Sơ Lam 2
40 A Pưch 1986 9 Rơ Ngao Thôn Kon Tu 2
41 Y Nghiệp 1972 8 Rơ Ngao Thôn Kon Tu 2
42 Nguyễn Hoài Sơn 1955 2 Kinh Thôn Kon Tu 2
43 Nguyễn Văn Hòa 1985 4 Kinh Tổ dân phố 5

Cộng II 195
Cộng I+II 231

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Số
khẩu Dân tộc Địa chỉ Ghi chúNam Nữ
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